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                                        CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM
MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG

1/ Luật Giáo dục 2005 (HOA)
Câu 1: Điều 15 của Luật Giáo dục 2005, Nhà giáo giữ vai trò gì trong việc bào đảm chất lượng giáo dục

a. Quyết định
b. Định hướng

c. Hỗ trợ
d. Phối hợp

Câu 2:  Theo khoản 2 Điều 32 của Luật Giáo dục 2005, quy định thời gian dạy nghề đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: 
a. Từ một đến hai năm

b. Từ một đến ba năm

c. Từ một đến 4 năm
d. Cả 3 câu đều sai.

Câu 3: Hãy chọn cụm từ thích hợp cho vị trí còn trống trong đoạn văn bản sau: Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp… với giảng dạy lý thuyết để giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của từng công việc.

a. Rèn luyện kỹ năng thực hành
b. Rèn luyện thực hành

c. Rèn luyện tay nghề

d. Rèn luyện thao tác thực hành

Câu 4: Điều 39 của Luật giáo dục 2005, mục tiêu đào tạo ở bậc đào tạo nào sau đây giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo
a. Đào tạo trình độ cao đẳng

b. Đào tạo trình độ đại học

c. Đào tạo trình độ thạc sĩ

d. Đào tạo trình độ tiến sĩ

Câu 5. Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày:
a. 30/12/2005
b. 01/01/2006
c. 15/01/2006

d. 30/01/2006

Câu 6: Luật giáo dục 2005 quy định Nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ?
a. 5 nhiệm vụ
b. 6 nhiệm vụ
c. 7 nhiệm vụ
d. 8 nhiệm vụ
2/ Luật Viên chức (HOA)
Câu 1: Luật viên chức 2010 được Quốc hội ban hành vào ngày tháng, năm nào?
a. 01/01/2010
b. 30/08/2010
c. 15/11/2010

d. 31/12/2010
Câu 2: Theo Điều 5 Luật Viên chức (2010), nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?
a. Tận tuy phục vụ nhân dân

b. Bảo đảm sự lãnh đạo và thống nhất quản lý của Nhà nước

c. Bảo đảm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiện công lập

d. Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

Câu 3: Theo Điều 19 Luật viên chức (2010) quy định những việc viên chức không được làm gồm mấy nội dung?
a. 6 nội dung

b. 10 nội dung

c. 15 nội dung

d. 19 nội dung

Câu 4: Theo Điều 11 Luật viên chức (2010) trong hoạt động nghề nghiệp viên chức có các quyền nào sau đây:
a. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp; Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao; Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

b. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc

c. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao; Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

d. Tất cả các câu a,b,c.

Câu 5: Theo Khoản 2 Điều 27 Luật Viên chức (2010) quy định thời gian tập sự của viên chức là:
a. Từ 3 tháng đến 6 tháng

b. Từ 3 tháng đến 12 tháng

c. Từ 3 tháng đến 9 tháng

d. Từ 6 tháng đến 12 tháng

3/ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (HOA)
Câu 1 : Hãy chọn cụm từ thích hợp cho vị trí còn trống trọng đoạn văn bản sau: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi qui định tại Điều 9 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, mỗi bài thi đạt từ … và được xac định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

a. 50 điểm trở lên

b. 60 điểm trở lên

c. 70 điểm trở lên

d. 80 điểm trở lên

Câu 2: Chọn cụm từ thích hợp điền vào vị trí còn trống sau: Trong thời hạn chậm nhất là …, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo thông báo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.
a. 10 ngày làm việc

b. 15 ngày làm việc 

c. 20 ngày làm việc

d. 30 ngày làm việc

Câu 3: Chọn cụm từ thích hợp điền vào vị trí còn trống, Theo Điều 19 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP,  trong thời hạn chậm nhất là …, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng lao động quy định thời hạn khác.
a. 10 ngày làm việc
b. 15 ngày làm việc 

c. 20 ngày làm việc

d. 30 ngày làm việc
Câu 4: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống, theo Điều 22 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP, thời gian tập sự … vào thời gian xét nâng bậc lương
a. không được tính

b. được tính

c. được tính một phần

d. Cả a,b,c đều sai

Câu 5: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống, theo Điều 24 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP,  Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự  hoặc…

a. Bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên

b. Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

c. Bị phê bình do không hoàn thành nhiệm vụ

d. Cả 3 câu a,b,c đều sai.

4/. Nghị định 27 về xử lý kỷ luật viên chức (HOA) 
Câu 1: Theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, quy định về xử lý kỷ luật viên chức dựa trên mấy nguyên tắc?
a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

Câu 2: Viên chức không giữ chức vụ quản lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hành thức kỷ luật sau:
a. Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc thôi việc

b. Khiển trách: Hạ bậc lương; Buộc thôi việc

c. Khiển trách: Hạ bậc lương; Phê bình
d. Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương.
Câu 3: Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:
a. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến dưới 5 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

b. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 3 đến 5 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến 5 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

c. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 3 đến dưới 6 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến dưới 6 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

d. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 3 đến 6 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 đến 6 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

Câu 4: Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:
a. Tự ý nghỉ việc tổng số từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.
b. Tự ý nghỉ việc tổng số từ 5 đến 7 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 đến 7 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

c. Tự ý nghỉ việc tổng số từ 5 đến dưới 8 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 đến dưới 8 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

d. Tự ý nghỉ việc tổng số từ 5 đến 8 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 đến 8 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng.

Câu 5: Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

a. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch

b. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày trong một tháng hoặc từ 20 ngày trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch

c. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 10 ngày trở lên trong một tháng hoặc từ 30 ngày trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch

d. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 10 ngày trong một tháng hoặc từ 30 ngày trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch.
5/ Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (NHÂN)
Câu 1: Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

a. 28/11/2014

b. 01/02/2015
c.  01/01/2015

d. 30/06/2015

Câu 2. Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm bao nhiêu Điều?

a. 12 Điều

b. 10 Điều

c. 09 Điều
d. 07 Điều

Câu 3. Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định về phân hạng chức danh nghề nghiệp gồm có:

a. 2 hạng

b. 3 hạng
c. 4 hạng

d. 5 hạng

Câu 4. Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập theo Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 bao gồm:

a. Giảng viên cao cấp (hạng I); Giảng viên chính (hạng II); Giảng viên (hạng III)
b. Giảng viên loại I; Giảng viên loại II; Giảng viên loại III

c. Giảng viên cao cấp (loại I); Giảng viên chính (loại II); Giảng viên (loại III)

d. Viên chức hạng I, Viên chức hạng II; Viên chức hạng III

Câu 5. Theo Điều 6 của Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014. Quy định giảng viên có mã số V.07.01.03 (trừ giảng viên chuyên ngành ngoại ngữ) phải có trình độ ngoại ngữ (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014) phải đạt bậc:

a. Bậc 1 (A1)

b. Bậc 2 (A2)
c. Bậc 3 (B1)

d. Bậc 4 (B2)
6. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo (NHÂN)
Câu 1. Quy định về đạo đức nhà giáo kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhcó hiệu lực kể từ ngày:

a. Kể từ ngày ký Quyết định

b. Kể từ ngày đăng công báo

b. 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
c. 30 ngày kể từ ngày đăng công báo

Câu 2. Quy định về đạo đức nhà giáo kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có:

a. 7 Điều

b. 8 Điều

c. 9 Điều

d. 10 Điều
Câu 3. Theo Quy định về đạo đức nhà giáo kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đối tượng áp dụng là:

a. Viên chức

b. Giảng viên

c. Giáo viên

d. Nhà giáo đang làm niệm vụ giảng dạy giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Câu 4. Những Quy định cụ thể về đạo đức nhà giáo kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là:

a. Phẩm chất chính trị; Đạo đức nghề nghiệp; Lối sống, tác phong; Giữ gìn, bảo vệ truyền thống nhà giáo
b. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng; Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

c. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;

d. Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Câu 5. Theo những nội dung trong Điều 6 của Quy định về đạo đức nhà giáo kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có bao nhiêu khoản được quy định mà nhà giáo không được làm:

a. 5

b. 9

c. 11
d. 19
7/ Những hiểu biết về nội quy, quy định của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM và của ngành giáo dục đào tạo Tp. Hồ Chí Minh (NHÂN)
Câu 1. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB vào ngày tháng năm nào?

a. 31 tháng 12 năm 1999

a. 03 tháng 02 năm 1999

c. 03 tháng 02 năm 2005
b. 31 tháng 12 năm 2005

Câu 2. Theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được ủy quyền cho ai quản lý:

a. Sở Nội vụ

b. Sở Giáo dục và Đào tạo

c. Sở Lao động thương binh và Xã hội

d. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Câu 3. Tính đến thời điểm 30/6/2017, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu khoa trực thuộc?

a. 7

b. 8

c. 9
d.10

Câu 4. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được phép tuyển sinh đối tượng học sinh thuộc khu vực:

a. Thành phố Hồ Chí Minh

b. Các Tỉnh, Thành phố thuộc miền Nam

c. Tất cả các Tỉnh, Thành phố trừ các Tỉnh, Thành phố thuộc miền Bắc

d. Toàn quốc
Câu 5. Hiện nay Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được phép đào tạo các bậc, hệ gồm:

a. 8 bậc – hệ

b. 9 bậc – hệ
c. 10 bậc – hệ

d. 11 bậc – hệ

Câu 6. Theo yêu cầu chung trên Website của Trường (lttc.edu.vn) thì giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt các tiêu chí cơ bản sau:

a. Có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo, tư duy đổi mới; Có đạo đức tốt, sức khoẻ tốt; Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc; Yêu nghề, gắn bó với Nhà trường.
b. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành trở lên; Có trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định; Có sức khỏe tốt.

c. Có bằng đại học trở lên; Có trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định; Có sức khỏe tốt.

d. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành trở lên; Có trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định; Có sức khỏe tốt. Có hộ khẩu tại Tp.Hồ Chí Minh.

Câu 7. Tổng diện tích khuôn viên đang quản lý, sử dụng tại quận Tân Bình của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng:
a. 40.874 m2.

b. 50.874 m2.
c. 60.874 m2.

d. 70.874 m2.

Câu 8. Hiện nay Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
a. Không có Ký túc xá

b. Có Ký túc xá nằm trong khuôn viên Trường
c. Đang xây dựng Ký túc xá

d. Có Ký túc xá nhưng ngoài khuôn viên Trường

